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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-3fef-

71ed-96e2-

eceef638f007

1004680 Xác nhận nguồn gốc loài thủy 

sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán các loài 

động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp và các loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm có nguồn 

gốc từ nuôi trồng

Toàn trình Thủy sản

131

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

3885-75ec-ad63-

ccfd4b902839

1004656 Xác nhận nguồn gốc loài thủy 

sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán các loài 

động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp; loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên

Toàn trình Thủy sản

132

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

384d-7237-aed7-

1af004e30b58

1004498 Sửa đổi, bổ sung nội dung 

quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức 

cộng đồng (thuộc địa bàn 

quản lý)

Một phần Thủy sản
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-adcb-

7629-a497-

8674dcffeb8c

2001627 Thẩm định quy trình vận hành 

đối với công trình thủy lợi lớn 

và công trình thủy lợi vừa do 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân 

cấp cho Chủ tịch UBND cấp 

xã phê duyệt

Toàn trình Thủy lợi

134

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-adcb-

7279-9877-

636094f08fbc

2001621 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát 

triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước (Đối với nguồn 

vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách 

địa phương và nguồn vốn hợp 

pháp khác của địa phương 

phân bổ dự toán cho UBND 

cấp xã thực hiện)

Toàn trình Thủy lợi

135

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

20c8-732f-b6fa-

e4684a0aad75

1003596 Phê duyệt kế hoạch khuyến 

nông địa phương (cấp xã)

Một phần Nông nghiệp
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

2094-75aa-a75e-

92fa750dd0f4

1003471 Phê duyệt đề cương, kết quả 

kiểm định an toàn  đập, hồ 

chứa thủy lợi thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND 

cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

137

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-18f1-

777d-95ef-

b4b7dca1255c

1003446 Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập trong 

quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

138

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-18ee-

778b-9a30-

66fd633ab7f3

1003440 Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi

139

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

18b5-72ba-b2d3-

9f318566bf80

1003347 Phê duyệt, công bố công khai 

quy trình vận hành hồ chứa 

thủy lợi thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp xã

Toàn trình Thủy lợi
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

0929-7304-8c4e-

e9aea3f674ff

1001662 Đăng ký khai thác nước dưới 

đất

Toàn trình Tài nguyên 

nước

141

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

6995-7036-9a0e-

ed4c39b2f136

1009465 Chấp thuận phương án bảo 

đảm an toàn giao thông

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

142

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-698f-

702b-8d82-

1bd9fb9d8c8f

1009454 Công bố hoạt động bến thủy 

nội địa

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

143

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

ec2b-7125-824c-

c4bea27bd2c8

1013791 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký lễ hội quy mô cấp xã

Toàn trình Văn hóa
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

6981-7718-a29d-

ed53f11adf84

1009452 Thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng bến thủy nội địa

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

145

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

908a-775a-833e-

26b204dfda4f

1013228 Cấp lại giấy phép xây dựng 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo 

giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ

Toàn trình Hoạt động xây 

dựng

146

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b60-72fd-b869-

7159a1fa5ff5

1013710 Hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập 

thực tế bị mất hoặc giảm sút 

cho người đang trực tiếp tham 

gia hoạt động chữ thập đỏ bị 

tai nạn dẫn đến thiệt hại về 

sức khỏe

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ



STT Link Dịch vụ công Mã QR Mã TTHC Tên TTHC Mức độ Lĩnh Vực

147

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b5c-7417-b2be-

99660746eb49

1013709 Cho phép hội hoạt động trở 

lại sau khi bị đình chỉ có thời 

hạn

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

148

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b5d-738e-974f-

9b1720c9150e

1013708 Hội tự giải thể Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

149

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b5d-701d-a936-

e90dd356c586

1013707 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất 

hội

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

150

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b5d-74d9-8418-

3390d177fc5c

1013706 Thông báo kết quả đại hội và 

phê duyệt đổi tên hội, phê 

duyệt điều lệ hội

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b5d-738e-974f-

94b0474a1be5

1013704 Báo cáo tổ chức đại hội thành 

lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội 

bất thường của hội

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

152

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b5e-74c5-be8d-

c902d128672d

1013703 Thành lập hội Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

153

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfb-

1b5c-7417-b2be-

9deaf8580018

1013702 Công nhận ban vận động 

thành lập hội

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

154

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

6eb3-7019-bf3f-

fc58c9ee44b9

1004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Toàn trình Hộ tịch
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

6724-715f-822c-

28e986912730

1004845 Thủ tục đăng ký chấm dứt 

giám hộ

Toàn trình Hộ tịch

156

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-6eac-

7598-b88b-

15f8a61b366a

1004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Toàn trình Hộ tịch

157

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

670b-779a-a843-

4c518c4ec075

1004827 Thủ tục đăng ký khai tử có 

yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới

Toàn trình Hộ tịch

158

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

6711-733d-b674-

fc3d805e70c8

1004772 Thủ tục đăng ký khai sinh cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân

Toàn trình Hộ tịch
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

3a50-73c9-95e6-

b093a912c6ed

1003658 Công bố lại hoạt động bến 

thủy nội địa

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

160

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

9dec-73f6-b213-

be4bfb4f911b

2002189 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch 

việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

161

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

6711-733d-b674-

f82cb6606242

1004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Toàn trình Hộ tịch

162

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

66dc-714a-90a8-

11942739ea86

1003583 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu 

động

Toàn trình Hộ tịch
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

a586-71fe-8c10-

836e09f0a879

2002516 Thủ tục xác nhận thông tin hộ 

tịch

Toàn trình Hộ tịch

164

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8e13-728a-a0cd-

635811d8432e

2000806 Thủ tục đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

165

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

47da-7259-b8fe-

0d5327727234

1001766 Thủ tục đăng ký khai tử có 

yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

166

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-8dff-

7296-94d7-

25b5966319d5

2000779 Thủ tục đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8e50-70b5-b69c-

ebc36daa6542

2000930 Thủ tục thôi làm hòa giải viên 

(cấp xã)

Toàn trình Hòa giải ở cơ 

sở

168

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-95cf-

74f7-8f8e-

81c925ae839a

2000950 Thủ tục công nhận tổ trưởng 

tổ hòa giải (cấp xã)

Toàn trình Hòa giải ở cơ 

sở

169

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

47b0-7285-b035-

456104e16436

1001695 Thủ tục đăng ký khai sinh kết 

hợp đăng ký nhận cha, mẹ, 

con có yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

170

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

47a7-74cf-a1de-

4c9e077743e9

1001669 Thủ tục đăng ký giám hộ có 

yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch



STT Link Dịch vụ công Mã QR Mã TTHC Tên TTHC Mức độ Lĩnh Vực

171

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8e04-756b-bf4f-

2a70964e4c40

2000756 Thủ tục đăng ký chấm dứt 

giám hộ có yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

172

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8e02-7590-b74b-

fb572a57eda2

2000748 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc có yếu tố 

nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

173

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

572d-77fe-b70b-

93b6512c3170

1002211 Thủ tục công nhận hòa giải 

viên (cấp xã)

Toàn trình Hòa giải ở cơ 

sở

174

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

867a-70eb-bc54-

e836b23a4649

2000554 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch 

việc ly hôn, hủy việc kết hôn 

của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8661-77ca-9811-

6106ea8c43db

2000547 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch 

việc hộ tịch khác của công 

dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài (khai 

sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, 

con; xác định cha, mẹ, con; 

nuôi con nuôi; khai tử; thay 

đổi hộ tịch)

Toàn trình Hộ tịch

176

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8662-763f-927f-

dc039ede198c

2000528 Thủ tục đăng ký khai sinh có 

yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

177

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

867a-70eb-bc54-

effd523ebc99

2000522 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

có yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch
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https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

866c-706d-945a-

a09ce8c74047

2000513 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có 

yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

179

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8651-7749-bf4c-

8444ae336e6c

2000497 Thủ tục đăng ký lại khai tử có 

yếu tố nước ngoài

Toàn trình Hộ tịch

180

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-3faf-

768a-9224-

a27e812b1907

1000893 Thủ tục đăng ký khai sinh có 

yếu tố nước ngoài cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Toàn trình Hộ tịch

181

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-3faf-

768a-9224-

9cb889436133

1000689 Thủ tục đăng ký khai sinh kết 

hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Toàn trình Hộ tịch
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182

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

382c-774c-bca0-

e30c261d7be4

1000593 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu 

động

Toàn trình Hộ tịch

183

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

380b-73c4-9566-

9e8b26bbfec6

1000419 Thủ tục đăng ký khai tử lưu 

động

Toàn trình Hộ tịch

184

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

530e-70ea-aa95-

0ff1cea87193

1012584 Thủ tục đề nghị thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung trong địa bàn một xã 

(cấp xã)

Toàn trình Tín ngưỡng, 

tôn giáo

185

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

380a-702c-892d-

dedfddd22f02

1000110 Thủ tục đăng ký khai sinh có 

yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới

Toàn trình Hộ tịch
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186

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

985a-706e-a845-

8542c8f7c62b

1014157 Thẩm định quy hoạch, điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và 

nông thôn do nhà đầu tư đã 

được lựa  chọn để thực hiện 

dự án đầu tư tổ chức lập

Toàn trình Quy hoạch đô 

thị và nông 

thôn

187

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

3801-752b-a01a-

93596242f811

1000094 Thủ tục đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài tại khu vực 

biên giới

Toàn trình Hộ tịch

188

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

380b-73df-9a18-

5658e09794d3

1000080 Thủ tục đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

tại khu vực biên giới

Toàn trình Hộ tịch
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189

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

9097-700f-899f-

6dfc532f0e6b

1013227 Gia hạn giấy phép xây dựng 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo 

giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ

Toàn trình Hoạt động xây 

dựng

190

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

d78d-7335-bc84-

dc4d5274946e

3000182 Tuyển sinh trung học cơ sở Một phần Giáo dục trung 

học

191

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

6951-73d1-87ff-

0b72cd7872e0

1009444 Gia hạn hoạt động cảng, bến 

thủy nội địa

Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa
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192

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

b0a7-718d-8f7b-

94d61cfa622b

1008725 Chuyển đổi trường tiểu học tư 

thục, trường trung học cơ sở 

tư thục và trường phổ thông 

tư thục có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

193

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-cffc-

73cb-824d-

4d5fad6ec30e

2002284 Cấp chính sách nội trú cho 

học sinh, sinh viên tham gia 

chương trình đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp tại các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp công 

lập trực thuộc xã

Một phần Giáo dục nghề 

nghiệp (G07-

LĐ06)

194

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

5281-74ff-b142-

aca6e8ec0d6d

1012585 Thủ tục đăng ký thay đổi 

người đại diện của nhóm sinh 

hoạt tôn giáo tập trung (cấp 

xã)

Toàn trình Tín ngưỡng, 

tôn giáo
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195

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

a5b0-7288-8713-

cb507168dfa7

2002363 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con 

nuôi việc nuôi con nuôi đã 

được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài

Toàn trình Nuôi con nuôi

196

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

a586-71fe-8c10-

8691b48be9b9

2002349 Cấp giấy xác nhận công dân 

Việt Nam thường trú ở khu 

vực biên giới đủ điều kiện 

nhận trẻ em của nước láng 

giềng cư trú ở khu vực biên 

giới làm con nuôi

Toàn trình Nuôi con nuôi

197

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

a039-75a8-85e4-

a19d8132bb5d

2001659 Xóa đăng ký phương tiện Toàn trình Hàng hải và 

đường thủy 

nội địa

198

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

526e-75a6-bafe-

148cf029f697

1012592 Thủ tục đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng (cấp xã)

Toàn trình Tín ngưỡng, 

tôn giáo
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199

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d90b6-

cf18-72c9-bb65-

12e2e42a691a

1014946 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, 

chia, tách quỹ (cấp xã)

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

200

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8e59-72ab-ae1a-

a2985865d253

2000913 Chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ giao dịch

Toàn trình Chứng thực

201

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

8e51-721b-8e62-

45f804b4bba3

2000927 Sửa lỗi sai sót trong giao dịch Toàn trình Chứng thực

202

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d9098-

17f7-74b8-a942-

7892a634e0b5

1014943 Thủ tục công nhận quỹ đủ 

điều kiện hoạt động và công 

nhận hội đồng quản lý quỹ; 

công nhận hội đồng quản lý 

quỹ khi thay đổi, bổ sung 

thành viên hoặc hết nhiệm kỳ 

(cấp xã)

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ
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203

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

95e6-7578-ba2d-

d1b4373cd174

2001016 Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

Toàn trình Chứng thực

204

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-95f0-

7610-845f-

c097f144bd55

2001019 Chứng thực di chúc Toàn trình Chứng thực

205

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-95fa-

70ca-93fd-

4cab11b87897

2001035 Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

Toàn trình Chứng thực

206

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-9daf-

70da-8f48-

223498332346

2001406 Chứng thực văn bản phân chia 

di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

Toàn trình Chứng thực
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207

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d9048-

c72e-740c-8571-

c3551cd436a2

1014944 Thủ tục công nhận điều lệ 

(sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên 

quỹ (cấp xã)

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

208

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d902a-

3057-71a8-b6fb-

f4ad467b5ab7

1014945 Thủ tục cho phép quỹ hoạt 

động trở lại sau khi bị đình 

chỉ có thời hạn hoạt động (cấp 

xã)

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

209

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d9011-

449a-721b-a7b9-

8d28d0929df2

1014942 Thủ tục cấp giấy phép thành 

lập và công nhận điều lệ quỹ 

(cấp xã)

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ
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210

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

909c-759d-9dc9-

416500074f0f

1013229 Cấp giấy phép xây dựng sửa 

chữa, cải tạo đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công 

trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ:

Toàn trình Hoạt động xây 

dựng

211

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

9097-7135-94e7-

f539d8b0cc19

1013226 Cấp điều chỉnh giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp 

III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ

Toàn trình Hoạt động xây 

dựng
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212

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

622d-76c9-8fd7-

a6346328fdad

1013798 Thủ tục đề nghị giảng đạo 

ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở 

tôn giáo, địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký có quy mô tổ chức 

trong một xã

Toàn trình Tín ngưỡng, 

tôn giáo

213

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d90dd-

f017-732b-a670-

c6d743b193fd

1014947 Thủ tục quỹ tự giải thể (cấp 

xã)

Toàn trình Quản lý nhà 

nước về hội, 

quỹ

214

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

a586-71fe-8c10-

8bfa070f5066

3000322 Đăng ký chấm dứt giám sát 

việc giám hộ

Toàn trình Hộ tịch

215

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

6244-7287-9a22-

2ea431452b97

1013797 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc 

lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có 

quy mô tổ chức ở một xã

Toàn trình Tín ngưỡng, 

tôn giáo
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216

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-ebf7-

71af-90e5-

9e9ffe94bcaa

1012084 Thủ tục cấm tiếp xúc theo 

Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã theo đề 

nghị của cơ quan, tổ chức cá 

nhân

Toàn trình Gia đình

217

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

b06a-73d9-8c82-

11c2a6e49cb5

1005108 Thuyên chuyển đối tượng học 

bổ túc trung học cơ sở

Một phần Giáo dục trung 

học

218

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

ec2d-7265-a40a-

ad05039b075e

1013794 Thủ tục gia hạn giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng

Toàn trình Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện 

tử

219

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-f3cf-

715c-b31f-

4e822e37493b

1014310 Thủ tục hưởng trợ cấp sinh 

hoạt hàng tháng đối với Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu 

tú

Toàn trình Di sản văn hóa
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220

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

a0e4-750f-947b-

2b7f9827739a

1004563 Sáp nhập, chia, tách trường 

tiểu học

Một phần Giáo dục tiểu 

học

221

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-cfba-

774b-96cf-

bc2a6fcc9116

2001842 Cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục

Một phần Giáo dục tiểu 

học

222

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

98e1-7328-a826-

74115e520507

1001714 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh 

phí mua phương tiện, đồ dùng 

học tập dùng riêng cho người 

khuyết tật học tại các cơ sở 

giáo dục

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

223

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

98e3-713b-b56c-

5206304e813a

1001639 Giải thể trường tiểu học (theo 

đề nghị của tổ chức, cá nhân 

đề nghị thành lập trường tiểu 

học)

Một phần Giáo dục tiểu 

học
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224

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

9167-73cd-8aa3-

cf2d1cc83768

1000715 Cấp Chứng nhận trường mầm 

non đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục

Một phần Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục

225

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

9160-7774-a5e0-

424bf72d9e47

1000713 Cấp Chứng nhận trường tiểu 

học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục

Một phần Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục

226

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

9162-72e1-97b0-

aeb2c31f03e0

1000711 Cấp Chứng nhận trường trung 

học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục

Toàn trình Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục

227

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

9161-73d9-91e3-

f3529acbed4e

1000691 Công nhận trường trung học 

đạt chuẩn Quốc gia

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân
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228

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bff-06f3-

72b8-8ee4-

370feddbb374

1004946 Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn hại 

cho trẻ em

Một phần Trẻ em

229

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bff-2d80-

74d8-8515-

90f6f61822f0

1014027 Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Một phần Bảo trợ xã hội

230

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bff-061f-

74ea-9f1a-

7afff1ba691a

1004941 Đăng ký nhận chăm sóc thay 

thế cho trẻ em đối với cá 

nhân, người đại diện gia đình 

nhận chăm sóc thay thế không 

phải là người thân thích của 

trẻ em

Một phần Trẻ em

231

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bff-5457-

7246-b12e-

d42023faa8a7

2001944 Thông báo nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối với cá 

nhân, người đại diện gia đình 

nhận chăm sóc thay thế là 

người thân thích của trẻ em

Một phần Trẻ em
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232

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bff-545f-

7218-a5f6-

b4660489bb5e

2001942 Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ 

giúp xã hội đến cá nhân, gia 

đình nhận chăm sóc thay thế

Một phần Trẻ em

233

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf7-fc47-

724d-98ee-

1785e5599e34

1012568 Giao tài sản kết cấu hạ tầng 

chợ do cấp xã quản lý

Toàn trình Tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ do 

Nhà nước đầu 

tư, quản lý

234

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf7-fc53-

748c-8af0-

461a97b5f80b

1012569 Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng 

chợ

Toàn trình Tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ do 

Nhà nước đầu 

tư, quản lý

235

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

235d-7442-9ce7-

64d33f904546

2000206 Thẩm định, phê duyệt phương 

án ứng phó thiên tai cho công 

trình vùng hạ du đập thủy 

điện thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân 

cấp xã

Toàn trình An toàn đập, 

hồ chứa thuỷ 

điện
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236

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf7-fc13-

74f5-bd7a-

f5c821c74ed2

1012427 Thành lập/mở rộng cụm công 

nghiệp

Toàn trình Cụm Công 

nghiệp

237

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-910f-

71b8-b7b8-

45b3e2c1f7ee

1000288 Công nhận trường mầm non 

đạt chuẩn Quốc gia

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

238

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

9110-75ce-ad33-

901be1f7d11a

1000280 Công nhận trường tiểu học đạt 

chuẩn quốc gia

Toàn trình Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

239

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-fba4-

7418-b25f-

d4e06bd25809

2000794 Thủ tục công nhận câu lạc bộ 

thể dục thể thao cơ sở

Toàn trình Thể dục thể 

thao
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240

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-ec2c-

7409-b1a9-

5c4dc70b847a

1013793 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng

Toàn trình Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện 

tử

241

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

a5b3-74a8-b670-

0ffe3cefb7e3

3000323 Đăng ký giám sát việc giám hộ Toàn trình Hộ tịch

242

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-ebf9-

75cc-b9d0-

a639b35a5f14

1012085 Thủ tục hủy bỏ Quyết định 

cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị

Toàn trình Gia đình

243

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d7804-

4d77-7018-a4d7-

970dde78894d

1011995 Lựa chọn, phê duyệt dự án, 

phương án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, dịch vụ của cộng 

đồng thuộc các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng

Toàn trình Nông nghiệp
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244

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

6ebc-709e-8678-

a9f8b66738f2

1005461 Đăng ký lại khai tử Toàn trình Hộ tịch

245

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-3fac-

7489-b53b-

9c6c958f2da4

1000656 Thủ tục đăng ký khai tử Toàn trình Hộ tịch

246

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

671b-75fa-82fb-

8ad05a37f638

1004837 Thủ tục đăng ký giám hộ Toàn trình Hộ tịch

247

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

d791-76cd-bc4a-

853197f14424

2002770 Xét duyệt học sinh bán trú, 

học viên bán trú hỗ trợ kinh 

phí, hỗ trợ gạo

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân
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248

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

867c-72db-b6a7-

dcbd8c763807

2000635 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

Toàn trình Hộ tịch

249

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

b0a4-756f-a185-

c74fda62ef1c

1008950 Trợ cấp đối với trẻ em mầm 

non là con công nhân, người 

lao động làm việc tại khu 

công nghiệp

Một phần Giáo dục và 

Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân

250

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-

671e-714b-8fd6-

8230c82f7867

1004859 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc

Toàn trình Hộ tịch

251

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfd-3fac-

7489-b53b-

a15eb239a6fe

1000894 Thủ tục đăng ký kết hôn Toàn trình Hộ tịch
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252

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfe-

b7ab-731d-844a-

5e232b77afef

1001653 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận 

khuyết tật

Một phần Bảo trợ xã hội

253

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

5292-7259-bdc8-

9c9e32f3c5f1

1012591 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt 

động tín ngưỡng (cấp xã)

Toàn trình Tín ngưỡng, 

tôn giáo

254

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

5247-7178-bf1f-

a9e07e099434

1012222 Công nhận người có uy tín Toàn trình Công tác dân 

tộc

255

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

5319-70f7-968b-

bbdcb5f75aa5

1012590 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn 

giáo tập trung (cấp xã)

Toàn trình Tín ngưỡng, 

tôn giáo
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256

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bf8-

523b-764d-976a-

7739bdce7672

1012223 Đưa ra khỏi danh sách và thay 

thế, bổ sung người có uy tín

Toàn trình Công tác dân 

tộc

257

https://dichvucong.go

v.vn/thu-tuc-hanh-

chinh/019d2bfa-

7709-762d-a041-

dfefe2e1e92d

1012837 Phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào 

tạo, tập huấn để chuyển đổi từ 

chăn nuôi sang các nghề khác; 

chi phí cho cá nhân được đào 

tạo về kỹ thuật phối giống 

nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi 

phí mua bình chứa Nitơ lỏng 

bảo quản tinh cho người làm 

dịch vụ phối giống nhân tạo 

gia súc (trâu, bò) đối với các 

chính sách sử dụng vốn sự 

nghiệp nguồn ngân sách nhà 

nước

Toàn trình Chăn nuôi


